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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
	..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 6) và hoàn thành yêu cầu các câu còn lại (từ câu 7 đến câu 10).
Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ) M1
a/ Tỉ số phần trăm của 1 và 8 là: (M1)
1. 125%
B. 12,5%
C. 1,25%
D. 0,125%
b/ Làm tròn số thập phân 47,356 đến hàng phần mười, ta được số:
A. 47,3
B. 47,4
C. 47,5
D. 47,6
Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ) M1
a/ 1,2% của 15 000 000 đồng là:
1. 180 000 đồng
B. 150 000 đồng
C. 120 000 đồng
D. 200 000 đồng
b/ Tổng của hai số là 58. Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 6 dư 2. Hiệu của hai số là:
1. 24
1. 36
1. 42
1. 48
Câu 3. (1 đ) M1
a/ Trong các số đo dưới đây, số đo nhỏ nhất là:
1giờ 15phút
3 600 giây
50 phút
0,75 giờ
b/ Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
3 giờ 15 phút =  ........,......giờ
A. 3,25 giờ
B. 3,15 giờ
C. 3,05 giờ
D. 3,5 giờ
 Câu 4. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1đ)  M1
a/ Gieo một con xúc xắc 5 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau:
	Lần gieo
	1
	2
	3
	4
	5

	Kết quả gieo
	Mặt 2 chấm xuất hiện
	Mặ1 chấm xuất hiện
	Mặt 3 chấm xuất hiện
	Mặt 4chấm xuất hiện
	Mặt 5 chấm
xuất hiện


Số lần xuất hiện mặt lẻ sau 5 lần gieo là:
1. 1
B. 2
C. 3
D. 4
b/ Hải và Mạnh đặt kế hoạch: Mỗi ngày chạy bộ được 500 m. Dưới đây là quãng đường chạy được của mỗi bạn trong một ngày:
	Tên
	Hải
	Mạnh

	Quãng đường chạy được
	550 m
	500 m


Tỉ số phần trăm của quãng đường chạy được của mỗi bạn và quãng đường chạy theo kế hoạch là:
a) Hải …,,...%.                                                                    b) Mạnh ..,,,....%.
Câu 5. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1đ)  M2
a/ Trong các số đo dưới đây, số đo nhỏ nhất là:
1giờ 15phút
3 600 giây
50 phút
0,75 giờ
b/ Điền vào chỗ chấm (...) cho thích hợp:
[image: ]                                                  [image: ]
Hình A có ...... hình lập phương nhỏ                Hình B có ..... hình lập phương nhỏ
Câu 6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1đ)  M2
a/  Một tổ sản xuất được 900 sản phẩm. Bác Minh làm được 16% tổng số sản phẩm của tổ đó. Hỏi bác Minh làm được bao nhiêu sản phẩm?
1. 142
1. 144
1. 146
D. 148
b/ Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là:
1. 1,6 m2
1. 3,4 m2
1. 4,3 m2
D. 3,75 m2
Câu 7: (1đ)   M2
Đặt tính rồi tính.
7,8 × 6,4                                             b) 56,7 : 0,5
………………………….                        ………………………………
………………………….                        ………………………………
………………………….                        ………………………………
Câu 8. Tính: (1đ)  M2
a) 7 năm 5 tháng + 3 năm 7 tháng                 b)  23 giờ 42 phút – 8 giờ 16 phút
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Câu 9. Bài toán: (1đ)  M3
Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m, chiều rộng 0,6 m, chiều cao 1,5 m.
a) Tính diện tích kính làm bể cá đó (bể không có nắp)
b) Nếu đổ đầy nước thì bể cá đó chứa được bao nhiêu lít nước (biết 1dm3 = 1 lít).
Giải
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (1đ)  M3
Tính bằng cách thuận tiện nhất
            	    420 :  0,5 + 420  x 94  + 420 :  0,25  
Bài làm
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